
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

SỐ^OỂD/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyJJ] tháng Ỷ  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 và công khai

quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 163/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 
hướng dân thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư sổ 90/20Ỉ8/TT-BTC ngày 
28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung một sổ điều của Thông tư số 
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ các Quyết định giao dự toán thu, chỉ ngân sách nhà nước năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở ỷ  kiến của Bộ Tài chính tại Thông báo sổ 917/TB-BTC ngày 
08/12/2020 về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 
2021 và số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ 

trưởng các đom vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này J .ỳ /

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Dự TOÁN THƯ, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỎ 
CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUÝ I NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định sắn •' //QĐ-BKHCN ngậy£S thảng ^năm  2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu số ỉ  - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đon vị: B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương: 17

Đơn vị tỉnh: triệu đồng

SỐ
TT Nội dung Tổng số 

được giao
Tổng số đã 

phân bỗ

Viện Năng 
lượng Nguyên 
tử Việt Nam

Viện ứng 
dụng công

nghệ

Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo 

lường Chất 
lượng

Học viện 
Khoa học, 

Công nghệ và 
Đồi mói sáng 

tạo

Viện nghiên 
cứu và Phát 
triển Vùng

Trung tâm 
công nghệ 
thông tin

Viện Đánh 
giá khoa học 
và định giá 
công nghệ

Viện Khoa 
học Sở hữu

tr í tuệ

Văn phòng 
công nhận 
chất lượng

Báo Khoa 
học và Phát 

triển

Tạp chí 
KH&CN 
Việt Nam

1 2 3 4=5+6+...+36 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 376.870,0 384.229,0 27.000,0
I SỐ thu phí, lệ phí 376.870,0 384.229,0 27.000,0
1 Lệ phí 24.510,0 24.510,0
2 Phí 352.360,0 359.719,0 27.000,0
II Chỉ từ nguồn thu phí đưọrc để lại 186.983,0 170.234,0 23.300,0
1 Chi quản lý hành chính 145.449,0

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0 23.300,0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0 23.300,0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 189.887,0 189.887,0 3.700,0
1 Lệ phí 24.510,0 24.510,0
2 Phí 165377,0 165.377,0 3.700,0
B Dự toán chỉ ngân sách nhà nước 2.197.885,0 1.752.452,7 161.317,0 27.6563 99.866,5 25.922,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9
I Nguồn ngân sách trong nước 2.197.885,0 1.752.452,7 161.317,0 27.6563 99.866,5 25.922,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9
1 Chi quản lý hành chính 112.980,0 112.917,4 25.769,5

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0 25.569,5
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4 200,0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.061.720,0 1.621.8053 148.087,0 27.6563 70.797,0 25.572,6 14.082,7 12.581,0 3.605,0 3.245,0 1.314,0 1.780,0 9.653,9

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.129.617,3 16.022,0 12.279,3 3.140,0 5.970,0 3.650,0 500,0 870,0 915,0 300,0
-  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1.066.030,0 1.500,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 55.782,3 14.312,0 11.114,3 1.640,0 4.970,0 2.950,0 500,0 420,0 65,0 300,0
-  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 7.805,0 1.710,0 1.165,0 1.000,0 700,0 450,0 850,0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 246.204,0 76.166,0 15.127,0 7.255,0 17.452,6 649,7 2.821,0 2.735,0 1.580,0 345,0 1.314,9
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 245.984,0 55.899,0 250,0 60.402,0 2.150,0 9.783,0 9.260,0 750,0 1.014,0 1.435,0 8.339,0
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 5.650,0 550,0 200,0 350,0

3.1 Kình phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 550,0 200,0 350,0
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 17.135,0 16.780,0 13.030,0 3.300,0

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 16.780,0 13.030,0 3.300,0
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 400,0 400,0

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0
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Biểu sổ 1 - Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày
Đơn vị: B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chưong: 17

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ
TT Nội dung

Trung tâm 
nghiên cứu và 

phát triển 
truyền thông 

KH&CN

Trung tâm 
nghiên cứu và 
phát triển hội 

nhập 
KH&CN

Ẩ ,Ẩquôc tê

Viện
nghiên cứu 
sáng chế và 
khai thác 
công nghệ

Văn phòng 
ủy ban Vũ 

trụ Việt
Nam

Vãn phòng 
các Chương 

trình 
KH&CN 
quắc gia

Văn phòng 
đăng ký 

hoạt động 
KH&CN

Nhà xuất 
bản

KH&KT

Vãn phòng
Bộ

Cục Sở hữu 
trí tuệ

Cục An toàn 
bức xạ và hạt 

nhân

Cục Năng
lượng 

Nguyên tử

Cục Thông 
tin KH&CN 

quốc gia

Cục ứng 
dụng và 

phát triển 
công nghệ

1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 650,0 115,0 343.594,0 12.870,0
I Số thu phí, lệ phí 650,0 115,0 343.594,0 12.870,0
1 Lệ phí 24.210,0 300,0
2 Phí 650,0 115,0 319.384,0 12.570,0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 585,0 80,0 135.584,0 10.685,0
1 Chi quản lý hành chính 80,0 135.584,0 9.785,0

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 80,0 135.584,0 9.785,0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 585,0 900,0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 585,0 900,0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 65,0 35,0 183.902,0 2.185,0
1 Lệ phí 24.210,0 300,0
2 Phí 65,0 35,0 159.692,0 1.885,0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 117.638,3 1.668,0 3.873,1 118.684,9 1.500,0 10.9793 5.205,0 63.007,0 8.157,8
I Nguồn ngân sách trong nước 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 117.6383 1.668,0 3.873,1 118.684,9 1.500,0 10.9793 5.205,0 63.007,0 8.157,8
1 Chi quản lý hành chính 55.712,9 6.1273 3.032,0 4.706,0 4.320,7

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 49.604,5 6.127,3 3.032,0 4.706,0 4.320,7
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.108,4
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 12.440,0 1.901,0 4.885,0 400,0 117.6383 1.668,0 3.473,1 62.522,0 1.500,0 4.852,0 2.173,0 58.301,0 3.837,1

2.1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 500,0 400,0 2.707,0 96.320,0 90,0 20.000,0 1.500,0 390,0 250,0 1.465,0 860,0
-  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 96.320,0 8.500,0 1.500,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 500,0 1.927,0 90,0 11.500,0 390,0 250,0 1.465,0 510,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 400,0 780,0 350,0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 11.940,0 1.501,0 1.878,0 400,0 21.318,3 725,0 2.433,1 3.400,0 1.100,0 10.180,0 1.697,1
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 300,0 853,0 1.040,0 42.522,0 1.062,0 823,0 46.656,0 1.280,0
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 450,0

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 450,0
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 400,0

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0
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Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày
Đơn vị: B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 17

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ
TT Nội dung

Cục Phát 
triển thị 

trường và 
doanh 
nghiệp 

KH&CN

Thanh tra 
Bộ

Cục công tác 
phía Nam

Văn phòng 
Chương 

trình Nông 
thôn miền 

núi

Vãn phòng 
các Chương 
trình trọng 

điểm cấp nhà 
nước

Quỹ Phát
triển 

KH&CN 
quốc gia

Viện Khoa 
học và Công 

nghệ Việt 
Nam - Hàn 

Quốc 
(VIOST)

Đề án 1136

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí
1 Lệ phí
2 Phí

II Chi từ nguồn thu phỉ được để lại
1 Chi quản lý  hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Lệ phí
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 7.351,3 4.989,0 7.391,0 218.105,0 636.595,0 16.110,0 17.148,0 133.400,0
I Nguồn ngân sách trong nước 7.351,3 4.989,0 7.391,0 218.105,0 636.595,0 16.110,0 17.148,0 133.400,0
1 Chi quản lý hành chính 4.447,0 4.819,0 3.983,0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.447,0 4.819,0 3.983,0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Chì sự  nghiệp khoa học và công nghệ 2.9043 170,0 3.408,0 218.105,0 636.595,0 16.110,0 17.148,0 133.400,0

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 761,0 170,0 1.400,0 210.215,0 614.095,0 1.448,0 133.400,0
-  Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 500,0 210.215,0 614.095,0 133.400,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cắp Bộ 761,0 170,0 500,0 1.448,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 400,0

22 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 1.313,3 672,0 7.890,0 22.500,0 16.110,0 15.700,0
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 830,0 1.336,0
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư sổ 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chính

Đơn vị: Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

Dự TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kềm theo Quyết định số /ịrịo/QĐ-BKHCN ngày 1*5 tháng ¿ị năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Đvt: Triệu đòng

SỐ TT Nội dung Dự toán được giao
1 2 3
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 384.229,0
I Số thu phí, lệ phí 384.229,0
1 Lệ phí 24.510,0
2 Phí 359.719,0
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 170.234,0
1 Chi quản lý hành chính 145.449,0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 189.887,0
1 Lệ phí 24.510,0
2 Phí 165.377,0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.752.452,7
I Nguồn ngân sách trong nước 1.752.452,7
1 Chi quản lý hành chỉnh 112.917,4

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.621.805,3

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.129.617,3
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1.066.030,0
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 55.782,3
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 7.805,0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 246.204,0
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 245.984,0
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 550,0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 550,0
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 16.780,0

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 16.780,0
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 400,0

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0



Đơn vị: Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Chương: 17

CÔNG KHAI THỰC HIỆN Dự TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021
(Kềm theo Quyết định sổ /QĐ-BKHCN ngày tháng Ỷ  năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chỉnh

ĐVtính: Triệu đồng

SỐ
TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực 
hiện quý 

1/2021

Ước thực 
hiện/Dự 

toán năm (tỷ
Iệ%)

Ước thực 
hiện quỷ I 
năm nay so 
vói cùng kỳ 
năm trước 
(tỷlệ%)

1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 384.229,0 80.720,0 21,0% 104,7%
1 Lệ phí 24.510,0 2.842,0 11,6%
2 Phí 359.719,0 77.878,0 21,6%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 170.234,0 19.278,0 11,3% 90,7%
1 Chi quản lý hành chính 145.449,0 14.071,0 9,7% 64,3%

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 145.449,0 14.071,0 9,7% 64,3%
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.785,0 5.207,0 21,0% 96,6%

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng -
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 24.785,0 5.207,0 21,0% 96,6%
III SỐ phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 189.887,0 38.548,0 20,3% 246,7%
1 Lệ phí 24.510,0
2 Phí 165.377,0
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.752.452,7 234.691,6 13,4% 86,4%
I Nguồn ngân sách trong nước 1.752.452,7 234.691,6 13,4% 86,4%
1 Chi quản lý hành chính 112.917,4 21.660,1 19,2% 83,1%

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 106.609,0 21.126,1 19,8% 83,4%
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.308,4 1.660,0 26,3% 6916,7%
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 1.621.805,3 213.001,5 13,1% 87,3%

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.129.617,3 163.401,3 14,5% 93,8%
" Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 1 066.030,0 157.133,7 14,7% 91,9%
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 55.782,3 5.948,7 10,7% 208,4%
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ  sở 7.805,0 318,9 4,1% 80,4%

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 246.204,0 35.115,8 14,3% 88,4%
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 245.984,0 14.484,5 5,9% 48,1%
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 550,0 - 0% 0%

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 550,0 - 0% 0%
4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 16.780,0 30,0 0,2% 2,1%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 16.780,0 30,0 0,2% 2,1%
5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 400,0 - 0% 0%

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 400,0 - 0% 0%
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QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số40/0 /QĐ-BKHCNngày tháng Ỳ  năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Biểu sổ  4  -  Ban hành kèm theo Thông tư số  90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018
của Bộ Tài chỉnh

ĐVtính: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 
quyết toán 
được duyệt

Chênh
lệch

1 2 3 4 5=4-3
A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, ỉệ phí 362.393 362.393
1 Lệ phí 22.376 22.376

Lệ phí tại Cục Sở hữu trí tuệ 22.189 22.189
Lệ phí tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 187 187

2 Phỉ 340.017 340.017
Phí tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 21.805 21.805
Phí tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 11.598 11.598
Phí tại Văn phòng Đăng kí hoạt động KH&CN 676 676
Phí tại Văn phòng Bộ 618 618
Phí tại Cục Sở hữu trí tuệ 305.320 305.320

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 168.849 168.849
1 Chỉ sự  nghiệp khoa học và công nghệ 14.918 14.918
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14.918 14.918
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
2 Chi quản lỷ hành chính 153.931 153.931
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 153.931 153.931
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 114.986 114.986
1 Lệ ph í 22.376 22.376

Lệ phí tại Cục Sở hữu trí tuệ 22.189 22.189
Lệ phí tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 187 187

2 Phí 92.610 92.610
Phí tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2.867 2.867
Phí tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 1.740 1.740
Phí tại Văn phòng Đăng kí hoạt động KH&CN 103 103
Phí tại Văn phòng Bộ 77 77
Phí tại Cục Sở hữu trí tuệ 87.823 87.823

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước 2.544.104 2.544.104
1 Chi quản lý hành chính 112.539 112.539

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 101.745 101.745
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 10.794 10.794
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 2.418.731 2.418.731
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SỐ
TT Nội dung Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu 
quyết toán 
được duyệt

Chênh
lêch«

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 4.696 4.696
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.696 4.696
4 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 6.041 6.041

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6.041 6.041
5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 2.097 2.097

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.097 2.097
II Nguồn vốn viện trợ 24.603 24.603
1 Chi quản lý hành chính 0 0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 24.603 24.603

2.1 Cục Năng lượng nguyên tử 218 218

2.2 Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát 
triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - BIPP 393 393

2.3 Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không 
nung ở Việt Nam 8.562 8.562

2.4 Ban Quản lý dự án Hố trợ kỹ thuật trung tâm đối 
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi Việt Nam 15.430 15.430

III Nguồn vay nợ nước ngoài 502.694 502.694
1 Chi quản lý hành chính 0 0
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 502.694 502.694

2.1 Ban Quản lý dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo 
thông qua nghiên cứu KH&CN 502.694 502.694
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Phụ lục số 05

THUYẾT M INH  SỐ LIỆU GIAO D ự  TOÁN NGẤN SÁCH NHÀ NƯỚC 
NĂ M  2021 CỦA B ộ  KHOA HỌC YÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định sỗ /õlo /QĐ-BKHCNngày ,¿5 tháng Ỷ  n^m 2027 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tình hình giao dự toán thu năm 2021 cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN 
như sau:

- Tổng số thu phí, lệ phí năm 2021: 384.229 triệu đồng, bằng 102% so với 
dự toán được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 
03/12/2020.

- Chi từ nguồn thu phí được để lại: 170.234 triệu đồng, bằng 91% dự toán 
được Bộ Tài chính giao.

 ̂- Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: 189.887 triệu đồng, bằng 100% so 
với số được Bộ Tài chính giao.

2. Số đã giao dự toán chi 03 tháng đầu năm 2021 cho các đơn vị thuộc Bộ 
KH&CN theo Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 cua Bọ Tai 
chính là 1.752.452,7 triệu đồng, bao gồm:

- Chi Quản lý hành chính: 112.917,4 triệu đồng

- Chi Sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.621.805,3 triệu đồng

- Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 16.780 triệu đồng

- Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 550 triệu đồng

- Chi Sự nghiệp văn hóa thông tin: 400 triệu đồng

3. Dự toán còn lại chưa phân bổ cho các đơn vị là: 445.432,3 triệu đồng, bao 
gồm:

- Chi Quản lý hành chính: 62,6 triệu đồng (kinh phí tinh giản biên chế).

- Chi Sự nghiệp khoa học công nghệ: 439.914,7 triệu đồng (kinh phí của 
các nhiệm vụ cấp Bộ, kinh phí cấp vốn điều lệ cho 2 quỹ).

- Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo: 5.100 triệu đồng

- Chi Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 355 triệu đồng.

4. Trong 03 tháng đầu năm 2021, Bộ KH&CN đã tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại 
Quyết định số 1943/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 là 1.155 triệu đồng, bao gồm:

- Tiết kiệm từ nguồn kinh phí Sự nghiệp khoa học công nghệ là: 1.155 triệu 
đồng, trong đó từ kinh phí thường xuyên là 910 triệu đồng, từ kinh phí không 
thường xuyên là 245 triệu đồng.


